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Câu  trả  lờ i

1. 1.310

2. 1.400

3. 1.170

4. 1.190

5. 1.370

6. 960

7. 700

8. 1.000

9. 640

10. 1.120

Giải các câu hỏi.

1) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 987 dime và 319
nick. Tính đến mười gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
990 + 320

1310

một trăm
987 + 319

1306 = 1310

2) Một công ty bánh quy đã tổ chức một cuộc thăm dò để hỏi
khách hàng về loại bánh quy yêu thích của họ. 488 mọi
người nói sô cô la chip và 878 nói bột yến mạch. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số phiếu bầu cho cả hai cookie là
bao nhiêu?

mười
500 + 900

1400

một trăm
488 + 878

1366 = 1400

3) Một trường học có 415 bút đỏ và 753 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
420 + 750

1170

một trăm
415 + 753

1168 = 1170

4) Tại triển lãm chó có 777 chó lớn và 410 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
780 + 410

1190

một trăm
777 + 410

1187 = 1190

5) Vân đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 549
và bức ảnh thứ hai có 823. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
550 + 820

1370

một trăm
549 + 823

1372 = 1370

6) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 649 phim
hành động và 308 các loại phim khác. Đối với mười gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
650 + 310

960

một trăm
649 + 308
957 = 960

7) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
197 đôi giày thể thao và 474 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
200 + 500

700

một trăm
197 + 474
671 = 700

8) Kiên đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 263 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 692 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
300 + 700

1000

một trăm
263 + 692
955 = 1000

9) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Minh đã chi 510
đô la cho công việc sơn mới và 126 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
510 + 130

640

một trăm
510 + 126
636 = 640

10) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 643
cây và cây thứ hai có 480. Tính đến mười gần nhất, tổng số
cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
640 + 480

1120

một trăm
643 + 480

1123 = 1120
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Câu  trả  lờ i

1. 1.310

2. 1.400

3. 1.170

4. 1.190

5. 1.370

6. 960

7. 700

8. 1.000

9. 640

10. 1.120

Giải các câu hỏi.

1) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 987 dime và 319
nick. Tính đến mười gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
990 + 320

1310

một trăm
987 + 319

1306 = 1310

2) Một công ty bánh quy đã tổ chức một cuộc thăm dò để hỏi
khách hàng về loại bánh quy yêu thích của họ. 488 mọi
người nói sô cô la chip và 878 nói bột yến mạch. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số phiếu bầu cho cả hai cookie là
bao nhiêu?

mười
500 + 900

1400

một trăm
488 + 878

1366 = 1400

3) Một trường học có 415 bút đỏ và 753 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
420 + 750

1170

một trăm
415 + 753

1168 = 1170

4) Tại triển lãm chó có 777 chó lớn và 410 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
780 + 410

1190

một trăm
777 + 410

1187 = 1190

5) Vân đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 549
và bức ảnh thứ hai có 823. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
550 + 820

1370

một trăm
549 + 823

1372 = 1370

6) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 649 phim
hành động và 308 các loại phim khác. Đối với mười gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
650 + 310

960

một trăm
649 + 308
957 = 960

7) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
197 đôi giày thể thao và 474 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
200 + 500

700

một trăm
197 + 474
671 = 700

8) Kiên đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 263 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 692 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
300 + 700

1000

một trăm
263 + 692
955 = 1000

9) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Minh đã chi 510
đô la cho công việc sơn mới và 126 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
510 + 130

640

một trăm
510 + 126
636 = 640

10) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 643
cây và cây thứ hai có 480. Tính đến mười gần nhất, tổng số
cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
640 + 480

1120

một trăm
643 + 480

1123 = 1120
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Giải các câu hỏi.

1.400 1.370 1.170 1.190
1.310 1.000 700 960

1) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 987 dime và 319 nick.
Tính đến mười gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã nộp là
bao nhiêu?

mười
990 + 320

1310

một trăm
987 + 319

1306 = 1310

2) Một công ty bánh quy đã tổ chức một cuộc thăm dò để hỏi
khách hàng về loại bánh quy yêu thích của họ. 488 mọi người
nói sô cô la chip và 878 nói bột yến mạch. Đối với một trăm
gần nhất, tổng số phiếu bầu cho cả hai cookie là bao nhiêu?

mười
500 + 900

1400

một trăm
488 + 878

1366 = 1400

3) Một trường học có 415 bút đỏ và 753 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
420 + 750

1170

một trăm
415 + 753

1168 = 1170

4) Tại triển lãm chó có 777 chó lớn và 410 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
780 + 410

1190

một trăm
777 + 410

1187 = 1190

5) Vân đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 549
và bức ảnh thứ hai có 823. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
550 + 820

1370

một trăm
549 + 823

1372 = 1370

6) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 649 phim
hành động và 308 các loại phim khác. Đối với mười gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
650 + 310

960

một trăm
649 + 308
957 = 960

7) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
197 đôi giày thể thao và 474 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
200 + 500

700

một trăm
197 + 474
671 = 700

8) Kiên đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 263 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 692 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
300 + 700

1000

một trăm
263 + 692
955 = 1000

Câu  trả  lờ i

1. 1.310

2. 1.400

3. 1.170

4. 1.190

5. 1.370

6. 960

7. 700

8. 1.000

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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